
STT MSV THẾ DANH PHÁP DANH KÝ TÊN ĐIỂM GHI CHÚ

1 2220000417 Huỳnh Văn Phương Thiện Định

2 2220000419 Huỳnh Ngọc Phượng Phước Đức

3 2220000420 Lương Tấn Phượng Duy Hoàng

4 2220000421 Nguyễn Thị Mỹ Phượng Visakha

5 2220000423 Nguyễn Thị Kim Quyên Hoa Minh

6 2220000429 Trương Thanh Tài Thiện Lộc

7 2220000430 Lý Thị Bé Tám Diệu Hạnh

8 2220000431 Lê Thanh Tâm Chúc Minh

9 2220000432 Trần Huỳnh Thanh Tâm Hoa Đạo

10 2220000433 Lê Thị Thu Tâm Nghiêm Tâm

11 2220000434 Trần Minh Thắng Ngộ Minh Hoà

12 2220000435 Hà Quang Thanh Pháp Minh

13 2220000439 Nguyễn Chí Thành Pháp Tâm

14 2220000441 Huỳnh Ngọc Thảo

15 2220000442 Lâm Thị Phương Thảo Nguyên Thuận

16 2220000443 Phạm Thị Thanh Thảo Giác Chơn Khai

17 2220000444 Nguyễn Thị Phương Thảo Hoa Hiếu

18 2220000445 Lê Thị Thanh Thảo

19 2220000447 Đặng Đình Thi Ngộ Phúc Tấn

20 2220000448 Tống Thị Thiết Liên Khiết

21 2220000451 Phan Thị Bích Thuận Huệ Phúc

22 2220000452 Hoàng Văn Thức Ngộ Từ Ngôn

23 2220000453 Trương Thị Thuỳ Giác Chánh Tịnh

24 2220000454 Phan Diệu Thúy Huệ Minh

25 2220000455 Huỳnh Thị Thúy Giác Lệ Tịnh

26 2220000458 Đặng Thị Thủy Phước Thanh Tâm

27 2220000460 Lê Thị Kim Thụy Hoa Hạnh

28 2220000463 Trần Thị Đoan Trang Liên Trang

29 2220000466 Dương Nhựt Trường Huệ Quang

30 2220000470 Đinh Thị Tươi Diệu Hải

31 2220000471 Trương Văn Út Thiện Chí

32 2220000474 Đoàn Hữu Văn Trí Thể

33 2220000475 Hồ Đức Văn

34 2220000476 Trương Thị Vang Giác Danh Sang

35 2220000477 Ngô Trí Vi Thiện Hoà

36 2220000478 Trịnh Công Viên Ngộ Quang Tuấn

37 2220000487 Lương Thanh Tấn T. Nhuận Công

38 2220000488 Lê Hoàng Anh Thiện Đạt

39 2220000490 Hồ Khắc Giảng T. Minh Hướng
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40 2220000491 Trần Hữu Lễ T. Trúc Bổn Lý

41 2220000492 Phạm Nhị T. Trung Thừa

42 2220000493 Lê Ninh T. Ngộ Viên

43 2220000495 Lương Vĩnh Anh TN. Pháp Văn

44 2220000496 Đặng Thị Chuyên TN. Chúc Thiền

45 2220000498 Võ Thị Thu Vân TN. Trung Hải

46 2220000499 Cao Ngọc Dương Chiếu Phúc

47 2220000500 Hồ Như Thuỷ Giác Tường Nguyên

48 2220000501 Trần Thị Tĩnh Nhuận Ân

49 2220000503 Nguyễn Thị Xuân Hương Minh Hạnh

50 2220000505 Nguyễn Văn Minh T. Quảng Thuận

51 2220000506 Trần Thanh Tuấn T. Trí Đức

52 2220000508 Trần Thanh Tùng T. Đạt Ma Tuấn Thành

53 2220000510 Đoàn Tấn Tài T. Giác Ngộ

54 0720000294 Phan Hoài Phong Thích Phước Tấn

Giám thị 2 Thư kí

 

Tổng số bài: .......................

Giám thị 1 Giảng viên
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